
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 23E2, Tổ 7, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

200.000.000 VNĐ

27/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC THIÊN KHẢI HOÀN

0110042852

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục nhà trẻ 8511

2. Giáo dục mẫu giáo 8512

3. Giáo dục tiểu học 8521

4. Giáo dục trung học cơ sở 8522

5. Giáo dục trung học phổ thông 8523

6. Đào tạo sơ cấp 8531

7. Đào tạo trung cấp 8532

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo ngoại ngữ; Giáo dục không xác định theo cấp 
độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; Các dịch vụ dạy kèm 
(gia sư); Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Dạy các kỹ 
năng mềm cho học sinh, sinh viên và người đã đi làm.

8559(Chính)

9. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

10. Hoạt động tư vấn quản lý
Quan hệ và thông tin cộng đồng; Tư vấn và giúp đỡ kinh 
doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, 
thông tin quản lý.

7020

11. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch

7490

12. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

13. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC THIÊN 
KHẢI HOÀN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN KHAI HOAN EDUCATION 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THIEN KHAI HOAN EDUCATION SERVICES CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0974818782
Email:

Fax:
Website:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 036182019484

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 6, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 23E2, Tổ 7, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

NGUYỄN THỊ HƯƠNG XUÂN     Nữ
02/07/1982 Kinh Việt Nam

07/01/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036182019484
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 6, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 23E2, Tổ 7, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HƯƠNG XUÂN           Nữ

02/07/1982 Kinh Việt Nam

07/01/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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